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Tổng hợp kiến thức về Cấu tạo Nguyên tử

Chào các em học sinh! Mọi vật chất xung quanh chúng ta, từ chiếc bàn, quyển

sách cho đến không khí chúng ta hít thở, đều được tạo nên từ những hạt vô

cùng nhỏ bé gọi là nguyên tử. Bài học hôm nay sẽ đưa chúng ta vào hành trình

khám phá thế giới siêu nhỏ bên trong vật chất để tìm hiểu xem một nguyên tử

được cấu tạo như thế nào nhé!

1. Nguyên tử là gì?

Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện, đại diện cho một nguyên tố

hóa học và không thể bị chia nhỏ hơn nữa trong các phản ứng hóa học thông

thường.

Vô cùng nhỏ: Kích thước của nguyên tử nhỏ đến mức chúng ta không thể

nhìn thấy bằng mắt thường hay kính hiển vi thông thường. Hàng triệu

nguyên tử xếp cạnh nhau cũng chỉ có độ dài khoảng 1cm.

Trung hòa về điện: Toàn bộ nguyên tử không mang điện tích (tổng điện

tích bằng 0).

2. Cấu tạo của nguyên tử

Mặc dù rất nhỏ, nguyên tử lại được cấu thành từ hai phần chính: hạt nhân ở

tâm và vỏ electron bao quanh.

Sơ đồ cấu tạo nguyên tử đơn giản
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a. Hạt nhân nguyên tử (Atomic Nucleus)

Hạt nhân nằm ở vị trí trung tâm của nguyên tử, mang điện tích dương và chứa

gần như toàn bộ khối lượng của nguyên tử. Hạt nhân được tạo thành từ hai loại

hạt nhỏ hơn là proton và neutron.

Hạt Proton (kí hiệu: p)

Cấu trúc/Đặc điểm:

Điện tích: Mang điện tích dương. Quy ước là +1 (hay +1e, với e là đơn vị

điện tích nguyên tố).

Khối lượng: Xấp xỉ 1 amu (đơn vị khối lượng nguyên tử).

Giải thích: Số lượng proton trong hạt nhân quyết định một nguyên tử thuộc

về nguyên tố hóa học nào. Đây là "chứng minh thư" của nguyên tử.

Ví dụ:

1. Tất cả các nguyên tử Hydrogen (H) đều có 1 proton trong hạt nhân.

2. Tất cả các nguyên tử Oxygen (O) đều có 8 proton trong hạt nhân.

3. Nguyên tử Sắt (Fe) có 26 proton trong hạt nhân.

Hạt Neutron (kí hiệu: n)

Cấu trúc/Đặc điểm:

Điện tích: Không mang điện (điện tích bằng 0).

Khối lượng: Xấp xỉ 1 amu, gần bằng khối lượng của proton.
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Giải thích: Neutron cùng với proton cấu tạo nên hạt nhân. Chúng có vai trò

như "chất keo" giúp liên kết các proton mang điện tích dương lại với nhau,

làm cho hạt nhân bền vững.

Ví dụ:

1. Hạt nhân của nguyên tử Helium (He) thường có 2 proton và 2 neutron.

2. Hạt nhân của nguyên tử Carbon (C) phổ biến nhất có 6 proton và 6

neutron.

3. Hạt nhân của nguyên tử Natri (Na) có 11 proton và 12 neutron.

b. Vỏ nguyên tử (Electron Shell)

Vỏ nguyên tử là khu vực không gian bao quanh hạt nhân, nơi các electron

chuyển động liên tục với tốc độ rất cao. Vỏ nguyên tử mang điện tích âm.

Hạt Electron (kí hiệu: e)

Cấu trúc/Đặc điểm:

Điện tích: Mang điện tích âm. Quy ước là -1 (hay -1e).

Khối lượng: Rất nhỏ, chỉ bằng khoảng 1/1836 khối lượng của proton, nên

được coi là không đáng kể khi tính khối lượng nguyên tử.

Giải thích: Các electron không đứng yên mà chuyển động xung quanh hạt

nhân theo những khu vực nhất định gọi là lớp electron. Chính sự trao đổi

hoặc dùng chung electron ở lớp ngoài cùng đã tạo ra các liên kết hóa học

giữa các nguyên tử.

Ví dụ:
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1. Nguyên tử Hydrogen (H) trung hòa có 1 electron trên vỏ.

2. Nguyên tử Oxygen (O) trung hòa có 8 electron trên vỏ.

3. Nguyên tử Nhôm (Al) trung hòa có 13 electron trên vỏ.

3. Bảng so sánh đặc điểm các hạt cấu tạo nên nguyên tử

Để dễ dàng ghi nhớ, chúng ta có thể tổng hợp các đặc điểm chính của ba loại

hạt trong bảng sau:

Đặc điểm Hạt Proton Hạt Neutron Hạt Electron

Kí hiệu p n e

Vị trí
Trong hạt

nhân

Trong hạt

nhân
Trên vỏ nguyên tử

Điện tích (quy ước) +1 0 -1

Khối lượng (xấp xỉ

theo amu)
~ 1 amu ~ 1 amu

~ 0.00055 amu (rất

nhỏ)

4. Tại sao nguyên tử trung hòa về điện?

Như đã đề cập, một nguyên tử ở trạng thái bình thường luôn trung hòa về điện.

Điều này là do sự cân bằng hoàn hảo về điện tích giữa hạt nhân và vỏ.

Công thức: Trong một nguyên tử trung hòa về điện, tổng số điện tích dương

phải bằng tổng số điện tích âm. Vì mỗi proton mang điện tích +1 và mỗi
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electron mang điện tích -1, ta có quy tắc vàng:

Số proton (p) = Số electron (e)

Giải thích: Tổng điện tích dương của tất cả các hạt proton trong hạt nhân

được cân bằng chính xác bởi tổng điện tích âm của tất cả các hạt electron

trên vỏ, làm cho toàn bộ nguyên tử không mang điện.

Ví dụ:

1. Nguyên tử Lithium (Li) có 3 proton trong hạt nhân (điện tích +3). Để trung

hòa, nó phải có đúng 3 electron trên vỏ (điện tích -3). Tổng điện tích =

(+3) + (-3) = 0.

2. Nguyên tử Chlorine (Cl) có 17 proton trong hạt nhân (điện tích +17). Do

đó, nó có 17 electron trên vỏ (điện tích -17). Tổng điện tích = (+17) + (-

17) = 0.

5. Khối lượng nguyên tử

Khối lượng của một nguyên tử được tính bằng tổng khối lượng của các hạt cấu

tạo nên nó. Tuy nhiên, có một cách tính gần đúng rất tiện lợi.

a. Đơn vị khối lượng nguyên tử (amu)

Vì khối lượng thực tế của một nguyên tử là vô cùng nhỏ, người ta sử dụng một

đơn vị đo lường riêng gọi là đơn vị khối lượng nguyên tử, kí hiệu là amu

(atomic mass unit). Theo quy ước, 1 amu có giá trị xấp xỉ bằng khối lượng của 1

proton hoặc 1 neutron.
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b. Cách tính khối lượng nguyên tử

Công thức: Do khối lượng của electron quá nhỏ so với proton và neutron,

nên ta có thể bỏ qua nó khi tính khối lượng nguyên tử. Vì vậy, khối lượng

nguyên tử được coi như tập trung hoàn toàn ở hạt nhân.

Khối lượng nguyên tử (amu) ≈ Khối lượng hạt nhân ≈ Số proton (p) +

Số neutron (n)

Giải thích: Tổng số proton và số neutron trong hạt nhân được gọi là số khối

(kí hiệu là A). Vì vậy, có thể nói khối lượng của một nguyên tử (tính bằng

amu) có giá trị xấp xỉ bằng số khối của nó.

Ví dụ:

1. Nguyên tử Carbon (C) có 6 proton và 6 neutron. Khối lượng nguyên tử của

nó xấp xỉ là: 6 + 6 = 12 amu.

2. Nguyên tử Natri (Na) có 11 proton và 12 neutron. Khối lượng nguyên tử

của nó xấp xỉ là: 11 + 12 = 23 amu.

Kết luận

Qua bài học này, chúng ta đã hiểu rằng nguyên tử, dù vô cùng nhỏ bé, lại có

một cấu trúc rất trật tự và logic. Việc nắm vững kiến thức về cấu tạo nguyên tử

là nền tảng quan trọng để tiếp tục tìm hiểu về các nguyên tố hóa học, liên kết

hóa học và các phản ứng hóa học trong chương trình KHTN lớp 8 và các lớp cao

hơn.

Điểm chính cần nhớ:

Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí Trang 6 / 7



VID
O

CU.C
O

M

Nguyên tử gồm hạt nhân (proton + neutron) và vỏ (electron).

Proton mang điện tích (+), electron mang điện tích (-), neutron không

mang điện.

Trong nguyên tử trung hòa: Số p = Số e.

Khối lượng nguyên tử ≈ Số p + Số n.
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